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      Hà Nội, ngày       tháng      năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh phạm vi chỉ định đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước 

 

CỤC TRƯỞNG 

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

  

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký bổ sung chỉ định số 01.1/2023 ngày 

24/8/2023 của Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía 

Nam;Biên bản bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm ngày 24/10/2023 và 

Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục ngày 06/11/2023 của Trung tâm 

Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 

phía Nam.  

- Địa chỉ: số 28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 033/2021/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử bổ sung phạm vi chỉ định: Phụ lục kèm theo.  



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn theo Quyết 

định số 165/QĐ-QLCL ngày 10/8/2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản (nay là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường). 

Điều 3. Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía 

Nam có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi 

có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

-  Cục ATTP – Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc Cục CCPT (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

   KT.CỤC TRƯỞNG 

   PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

   Ngô Hồng Phong 

http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20165.2021.BVTV%20ph%C3%ADa%20Nam.pdf


PHỤ LỤC  

DANH MỤC PHÉP THỬ BỔ SUNG PHẠM VI CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-CCPT-GSĐG ngày    /12/2023) 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 
Giới hạn phát hiện/ Giới 

hạn định lượng  

1 
Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật (Isopyrazam) 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

PPTNB 01:2022-

DL 

- LOD: 0,003 mg/kg; LOQ: 

0,01 cho rau quả 

 - LOD: 0,006 mg/kg; LOQ: 

0,02 cho mẫu khô (ngũ cốc, 

các loại hạt,...) 

2 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật (Broflanilide, 

Fluazaindolizine, Isoxadifen 

ethyl, Metaldehyde, S-

Abscisic acid, Tiafenacil) 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

PPTNB 01:2023-

DL 

- LOD: 0,003 mg/kg; LOQ: 

0,01 cho rau quả 

 - LOD: 0,006 mg/kg; LOQ: 

0,02 cho mẫu khô (ngũ cốc, 

các loại hạt,...) 

3 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật nhóm 

Dithiocarbamates (CS2) 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

PPTNB 02:2023-

DL 

LOD:0,02 – 0,05 mg/kg 

LOQ: 0,05 – 0,10 mg/kg 

4 
Xác định dư lượng 

Niclosamide  

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

TCCS 

269:2015/BVTV 

LOD: 0,002 mg/kg 

LOQ: 0,005 mg/kg 

5 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật (Bifenazate, 

Cyhalodiamide) 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

TCCS 

751:2019/BVTV 

LOD: 0,003 mg/kg mỗi 

chất 

LOQ: 0,01 mg/kg mỗi chất 

6 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật (chi tiết tại bảng 

1) 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

TCCS 

827:2022/BVTV 

- LOD: 0,003 mg/kg cho 

mẫu có hàm lượng nước ≥ 

40 %; 0,006 mg/kg cho mẫu 

có hàm lượng nước < 40 % 

(từng chất) 

- LOQ: 0,01 mg/kg cho 

mẫu có hàm lượng nước ≥ 

40 %; 0,02 mg/kg cho mẫu 

có hàm lượng nước < 40 %  



7 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật (chi tiết tại bảng 

2) 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

TCVN 12848: 

2020 

- LOD: 0,003 mg/kg cho 

mẫu rau quả; 0,006 mg/kg 

cho mẫu khô (chè, ngũ cốc, 

các loại hạt,...) (từng chất) 

- LOQ: 0,01 mg/kg cho 

mẫu rau quả; 0,02 mg/kg 

cho mẫu khô (chè, ngũ cốc, 

các loại hạt,...) (từng chất) 

8 
Xác định hàm lượng đồng 

(Cu)  
Rau quả  TCVN 6541:1999 

LOD: 0,15 mg/kg 

LOQ: 0,50 mg/kg 

9 
 Xác định dư lượng 

chlorothalonil  
Rau quả TCVN 8318: 2010 

LOD: 0,003 mg/kg 

LOQ: 0,01 mg/kg 

10 
Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật Cyclaniliprole 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

PPTNB 01:2019-

DL  

- LOD: 0,003 mg/kg cho 

mẫu rau quả; 0,006 mg/kg 

cho mẫu khô (ngũ cốc, các 

loại hạt,...) 

- LOQ: 0,01 mg/kg cho 

mẫu rau quả; 0,02 mg/kg 

cho mẫu khô (ngũ cốc, các 

loại hạt,...) 

11 

Xác định dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật Metsulfuron 

methyl 

Nông sản có 

nguồn gốc 

thực vật 

PPTNB 02:2018-

DL 

- LOD: 0,003 mg/kg cho 

mẫu rau quả; 0,006 mg/kg 

cho mẫu khô (ngũ cốc, các 

loại hạt,...) 

- LOQ: 0,01 mg/kg cho 

mẫu rau quả; 0,02 mg/kg 

cho mẫu khô (ngũ cốc, các 

loại hạt,...) 

 

 

 DANH MỤC CÁC HOẠT CHẤT XÁC ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP THỬ 

 

STT Tên hoạt chất Thiết bị phân 

tích 

LOD 

(mg/kg) 

LOQ 

(mg/kg) 

Ghi chú 

Bảng 1: phương pháp thử TCCS 827:2022/BVTV 

1.  1-Methylcyclopropene 

(1-MCP) 
LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02 

 

2.  Acifluorfen LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

3.  Amidosulfuron LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

4.  Benziothiazolinone LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

5.  Benzpyrimoxan LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

6.  Bromothalonil GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  



7.  Carfentrazone-ethyl LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

8.  Cyanazine LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

9.  Cyclobutrifluram LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

10.  Cyenopyrafen GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

11.  Ethirimol LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

12.  Ferimzone LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

13.  Florasulam LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

14.  Fluazifop-P-Butyl LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

15.  Flufiprole LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

16.  Flumetsulam LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

17.  Flumioxazin GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

18.  Fluoroglycofen LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

19.  Fluxametamide LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

20.  Hexazione LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

21.  Ipfencarbazone GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

22.  Isocycloseram LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

23.  Jingangmycin LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

24.  Liuyangmycin LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

25.  Niclosamide olamine LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

26.  Pyflubumide LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

27.  Pyraziflumid LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

28.  Saflufenacil LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

29.  Spiropidion LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

30.  Sulfentrazone LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

Bảng 2: Phương pháp thử  TCVN 12848:2020 

1.  Captan GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

2.  Carvacrol GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

3.  Endrin GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

4.  Fluazifop LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

5.  Flufenoxuron LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

6.  Flutolanil LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

7.  Folpet LC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

8.  Parathion GC-MS/MS 0,003 và 0,006 0,01 và 0,02  

9.  Buprofezin LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

10.  Chlorfluazuron LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

11.  Chlorpyrifos Methyl  GC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

12.  Clofentezine LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

13.  Clothianidin LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

14.  Dinotefuran LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

15.  Diuron LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

16.  Emamectin benzoate LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

17.  Etofenprox LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

18.  Etoxazole LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

19.  Hexythiazox LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

20.  Imibenconazole LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

21.  Indaziflam LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

22.  Lufenuron LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

23.  Matrine LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

24.  Propargite LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 



25.  Pymetrozine LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

26.  Pyrethrin I; Pyrethrin II LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

27.  Rotenone LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

28.  Spinetoram LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

29.  Spirodiclofen LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 

30.  Spirotetramat LC-MS/MS 0,006 0,02 Mẫu chè 
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